
UBND HUYỆN CẦN ĐƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN ÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Ân, ngày 13 tháng 5 năm 2025
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP THCS

NĂM HỌC 2024-2025

Stt CCCD/Số định danh cá
nhân Trường Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Chương trình

(GDPT/GDTX)
Ghi
chú

1 080210004469 THCS Tân Ân 9A1 Huỳnh Quốc An 09/08/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
2 080310012219 THCS Tân Ân 9A1 Trần Nguyễn Hoài Anh 05/01/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
3 080310003803 THCS Tân Ân 9A1 Đỗ Quỳnh Anh 13/05/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
4 080210011851 THCS Tân Ân 9A1 Võ Phạm Thái Bảo 18/09/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
5 080310003493 THCS Tân Ân 9A1 Bùi Thị Ngọc Duyên 24/02/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
6 080210012181 THCS Tân Ân 9A1 Huỳnh Quốc Đạt 09/08/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
7 080210000907 THCS Tân Ân 9A1 Hồ Huỳnh Gia Huy 24/03/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Hoa GDPT
8 080210009890 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Đăng Tuấn Khánh 30/01/2010 Long An Nam Kinh GDPT
9 080210006687 THCS Tân Ân 9A1 Trần Trung Kiệt 18/07/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT

10 080310007435 THCS Tân Ân 9A1 Phan Ngọc Kiều Ngân 31/05/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
11 080310001975 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Ngọc Mộng Nghi 22/03/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
12 080210005350 THCS Tân Ân 9A1 Lê Phạm Trung Nghĩa 27/10/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
13 079310006788 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 14/05/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
14 051310004034 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Yến Nhi 20/02/2010 Quãng Ngãi Nữ Kinh GDPT
15 080210008025 THCS Tân Ân 9A1 Lê Hoàng Nhật Quang 24/08/2010 Long An Nam Kinh GDPT
16 080310001624 THCS Tân Ân 9A1 Ngô Đỗ Thảo Quyên 08/03/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
17 080210006390 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Hữu Tài 28/06/2010 Long An Nam Kinh GDPT
18 080210005877 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Tấn Tài 02/06/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
19 080310003730 THCS Tân Ân 9A1 Trần Thị Mai Thanh 16/09/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
20 080210004956 THCS Tân Ân 9A1 Ngô Tiến Thành 09/11/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
21 080310012117 THCS Tân Ân 9A1 Bùi Thị Bảo Thi 23/12/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
22 089210000204 THCS Tân Ân 9A1 Đoàn Hoàn Thiện 07/01/2010 Long An Nam Kinh GDPT



23 080310004414 THCS Tân Ân 9A1 Trịnh Thị Lệ Thủy 17/06/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
24 080310008158 THCS Tân Ân 9A1 Đỗ Thị Anh Thư 15/11/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
25 080310002985 THCS Tân Ân 9A1 Trần Thị Thanh Thư 28/12/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
26 080310010344 THCS Tân Ân 9A1 Phan Kiều Ngân Thương 25/07/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
27 080310010563 THCS Tân Ân 9A1 Trần Thị Cẩm Tiên 17/07/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
28 079210010936 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Huỳnh Minh Tiến 28/06/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
29 080210010926 THCS Tân Ân 9A1 Văn Trọng Tiến 07/01/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
30 080309009986 THCS Tân Ân 9A1 Đỗ Thị Diệu Trinh 29/12/2009 Bến Tre Nữ Kinh GDPT
31 080210003849 THCS Tân Ân 9A1 Huỳnh Nguyễn Chí Trung 01/04/2010 Bến Tre Nam Kinh GDPT
32 080210008139 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Thanh Tú 19/09/2010 Long An Nam Kinh GDPT
33 080310008697 THCS Tân Ân 9A1 Nguyễn Ngọc Như Ý 16/02/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
34 080310000059 THCS Tân Ân 9A1 Lê Thị Như Ý 10/05/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
35 080210005648 THCS Tân Ân 9A2 Phạm Huỳnh Gia Bảo 13/07/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
36 084210004961 THCS Tân Ân 9A2 Dương An Bình 01/12/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
37 080210008607 THCS Tân Ân 9A2 Văn Trần Quang Cường 31/12/2010 Long An Nam Kinh GDPT
38 080210010013 THCS Tân Ân 9A2 Võ Thành Danh 25/10/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
39 080210004239 THCS Tân Ân 9A2 Trần Lê Thế Danh 06/01/2010 Long An Nam Kinh GDPT
40 080210004610 THCS Tân Ân 9A2 Dương Văn Đô 09/08/2010 Long An Nam Kinh GDPT
41 080310003889 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 06/05/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
42 080310008799 THCS Tân Ân 9A2 Lê Thị Kim Hằng 15/09/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
43 080310007998 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Huỳnh Diễm Mai 21/06/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
44 080310006979 THCS Tân Ân 9A2 Trần Nguyễn Ngọc Huỳnh 23/12/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
45 080310004819 THCS Tân Ân 9A2 Huỳnh Bình Minh 02/04/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
46 080310007973 THCS Tân Ân 9A2 Trần Thị Kim Ngân 24/06/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
47 080310006290 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Thị Thanh Ngân 05/03/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
48 080310012337 THCS Tân Ân 9A2 Trần Thị Thu Ngân 18/04/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
49 080210007154 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Hữu Nghĩa 26/09/2010 Long An Nam Kinh GDPT
50 080210001683 THCS Tân Ân 9A2 Trần Hữu Nghĩa 05/01/2010 Long An Nam Kinh GDPT
51 080310009556 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Bảo Ngọc 10/02/2010 Đồng Tháp Nữ Kinh GDPT
52 080310007791 THCS Tân Ân 9A2 Trần Minh Ngọc Yến Nhi 08/06/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT



53 080210004275 THCS Tân Ân 9A2 Lê Hữu Nhơn 27/10/2010 Trà Vinh Nam Kinh GDPT
54 080210011556 THCS Tân Ân 9A2 Ngô Bảo Phúc 02/10/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
55 080210000038 THCS Tân Ân 9A2 Trương Nhật Hữu Quang 29/08/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
56 080210013081 THCS Tân Ân 9A2 Giang Châu Thanh 01/12/2010 Tiền Giang Nam Kinh GDPT
57 080210000066 THCS Tân Ân 9A2 Trần Châu Thanh 27/04/2010 Long An Nam Kinh GDPT
58 080210008668 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Phương Thành 13/11/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
59 080310010099 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/01/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
60 080210010445 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Hữu Thắng 15/10/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
61 080208013098 THCS Tân Ân 9A2 Võ Minh Thiện 05/08/2008 Long An Nam Kinh GDPT
62 080310011456 THCS Tân Ân 9A2 Trần Thị Thanh Thúy 13/05/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
63 080310007836 THCS Tân Ân 9A2 Trương Huỳnh Anh Thư 05/05/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
64 080310011253 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/07/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
65 080210011585 THCS Tân Ân 9A2 Ngô Minh Trí 26/10/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh GDPT
66 080210001311 THCS Tân Ân 9A2 Nguyễn Thanh Trọng 23/09/2010 Long An Nam Kinh GDPT
67 080310008507 THCS Tân Ân 9A2 Huỳnh Phương Vy 28/10/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
68 080310009971 THCS Tân Ân 9A2 Trương Ngọc Tường Vy 20/09/2010 Long An Nữ Kinh GDPT
69 080310004105 THCS Tân Ân 9A2 Trang Nguyễn Tường Vy 31/08/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh GDPT
70 080210011956 THCS Tân Ân 9A2 Phạm Hoàng Bá Vỹ 23/07/2010 Long An Nam Kinh GDPT

Danh sách này có 70 (bảy mươi) học sinh.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Cần Đước;
- Lưu VT.
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